TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42CĐN – KHU: A - Học kỳ 3
Tuần: 15 ~ 16 Từ 09/11/2015 đến 22/11/2015
1. Phân bổ môn học/mô đun                                                           
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42CĐNM

304 – Sáng
	Tự động 2

(Thụ)
	KTMN khí

(Thoan)
	KTML dầu

(Hải)
	An toàn

(Hiến)
	TTHĐLực

(Tùng)

	
	TTHĐLực

(Tùng)
	KTML dầu

(Hải)
	Tự động 2

(Thụ)
	KTMN khí*

(Thoan)
	An toàn

(Hiến)


Ghi chú:  
TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42TCM – KHU: A - Học kỳ 3
Tuần: 16 Từ 16/11/2015 đến 22/11/2015
1. Phân bổ môn học/mô đun   

	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42TCM

403 – Sáng
	Thi
	
	Thi
	Thi
	

	
	Máy phụ
	
	CNSC
	An toàn
	


Ghi chú: 
Tuần 17~22 từ 23/11/2015~03/1/2016 thực tập sửa chữa tại Xưởng – Đội tàu

TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 41CĐN – KHU: A - Học kỳ 5
Tuần: 09~16 Từ 28/9/2015 đến 22/11/2015

 1. Phân bổ môn học/mô đun 

	             Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	41CĐNM

305 – Sáng
	BDSCDMC

(Chung)
	VHMLái

(Vinh)
	KTHTĐiện 

(Quang)
	VHHĐLCDTT*

(Thụ)
	VHMĐRác

(Thoan)

	
	BDSCDMC*

(Chung)
	VHHĐLCDTT

(Thụ)
	KTHTĐiện* 

(Quang)
	VHMLái*

(Vinh)
	VHMĐRác*

(Thoan)


Ghi chú: 

TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                                                                                                                   Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 
THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42CVM – KHU: A - Học kỳ 3

Tuần: 01~ 15 Từ 3/8/2015 đến 15/11/2015
	Lớp
	Mã MH
	Môn học
	TC
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	Ngày BĐ
	Ngày KT
	Họ tên GV

	
	18103
	Anh văn cơ bản 3
	3
	60
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	3/8/2015
	15/11/2015
	Khoa CB

	
	
	
	
	
	Tín chỉ
	Tín chỉ
	
	
	
	 
	 
	 

	
	16203
	Đ.lối CM Đảng CSVN
	3
	60
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	3/8/2015
	15/11/2015
	Khoa CB

	
	
	
	
	
	Tín chỉ
	Tín chỉ
	
	
	
	 
	 
	 

	
	14107
	Nguyên lý-Chi tiết máy
	3
	51
	
	
	1,2,3
	
	
	5/8/2015
	11/11/2015
	Hoàng Thúy Hảo

	
	
	
	
	
	
	
	(6,7,8)*
	
	
	(6,7,8)* TH Tuần 4,14

	42CVM
	13215
	Kỹ thuật điện- điện tử
	2
	34
	
	
	4,5
	
	
	5/8/2015
	11/11/2015
	Đặng T.Thu Huyền

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	(9,10)*
	
	
	(9,10)* TH Tuần 5,15

	P.205
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	60
	
	
	
	2,3,4,5
	
	6/8/2015
	24/9/2015
	Ngô Thế Anh Hào

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	12101
	Động cơ đốt trong 1
	2
	38
	
	
	
	7,8
	
	6/8/2015
	12/11/2015
	Lê Anh Phong

	
	
	
	
	
	
	
	
	(9,10)*
	
	(9,10)* TH Tuần 3,9,14,15

	
	12305
	Hóa kỹ thuật
	2
	34
	
	
	
	
	2,3
	7/8/2015
	13/11/2015
	Tống Thị Xuyên

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(7,8)*
	(7,8)* TH Tuần 5,10

	
	12301
	Máy phụ tàu thủy 1
	2
	38
	
	
	
	
	4,5
	7/8/2015
	13/11/2015
	Phạm H.Dương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(9,10)*
	(9,10)* TH Tuần 5,10,11,15

	
	19101
	Thực tập cơ khí (4 tuần)
	2
	160
	
	
	
	
	
	16/11/2015
	13/12/2015
	Xưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Ghi chú: Tuần 16~19 từ 16/11~13/12/2015 thực tập cơ bản tại Xưởng – Đội tàu

TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                                                                                                                   Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42LCVM – KHU: A - Học kỳ 3

Tuần: 01~ 15  Từ 3/8/2015 đến 15/11/2015

	Lớp 
	Mã MH
	Môn học
	TC
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	Ngày BĐ
	Ngày KT
	Họ tên GV

	
	16203
	Đường lối CM ĐCSVN
	3
	60
	Lớp
	Lớp
	 
	 
	 
	3/8/2015
	15/11/2015
	Khoa CB

	 
	
	
	
	
	Tín chỉ
	Tín chỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42LCVM
	14205
	Sửa chữa HĐL TT 1
	3
	51
	 
	 
	 
	7,8,9
	 
	3/8/2015
	15/11/2015
	Vũ Hải Ngọc

	Chiều
	
	
	
	
	 
	 
	 
	(2,3,4)*
	 
	(2,3,4)* Tuần 7, 15

	P. A2
	12201
	Khai thác hệ động lực TT
	3
	51
	 
	 
	7,8,9
	 
	 
	3/8/2015
	15/11/2015
	Lê Anh Phong

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	(8,9,10)*
	(8,9,10)* Tuần 10, 14

	
	12203
	Trực ca
	2
	34
	 
	 
	 
	 
	6,7
	3/8/2015
	15/11/2015
	Lê Văn Chung

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	(8,9)*
	(8,9)* Tuần 8, 15


Ghi chú: 
Tuần 17~20 từ 23/11~13/12/2015 thi học kỳ

TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                                                                                                                   Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 41CVM – KHU: A - Học kỳ 5

Tuần: 01~ 15 Từ 3/8/2015 đến 15/11/2015

	Lớp 
	Mã MH
	Môn học
	TC
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	Ngày BĐ
	Ngày KT
	Họ tên GV

	 
	18204
	Anh văn CN2
	3
	60
	 
	 
	7,8,9,10
	 
	 
	3/8/2015
	 15/11/2015
	Ng. Thị Bích

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14205
	Sửa chữa HĐLTT1
	3
	51
	 
	6,7,8
	 
	 
	 
	3/8/2015
	15/11/2015
	Vũ Hải Ngọc

	 
	
	
	
	
	 
	(2,3,4)*
	 
	 
	 
	(2,3,4)* Tuần 7, 15

	 
	12201
	Khai thác HĐL TT
	3
	51
	7,8,9
	 
	 
	 
	 
	3/8/2015
	15/11/2015
	Lê Anh Phong

	41CVM
	
	
	
	
	(2,3,4)*
	 
	 
	 
	 
	(2,3,4)* Tuần 10, 14

	chiều
	12304
	Máy lạnh & ĐHKK
	2
	36
	 
	9,10
	 
	 
	 
	3/8/2015
	15/11/2015
	Phạm ngọc Anh

	P.206
	
	
	
	
	 
	 
	 
	(9,10)*
	 
	(9,10)* T.H tuần 11,12,13

	
	12103
	Tự động tàu thủy
	3
	54
	 
	 
	 
	 
	6,7,8
	3/8/2015
	15/11/2015
	Lê Huy Thụ

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	(8,9,10)*
	 
	(8,9,10)* Từ tuần 4,10,14

	 
	12203
	Trực ca
	2
	34
	 
	 
	 
	7,8
	 
	3/8/2015
	15/11/2015
	Lê Văn Chung

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	(9,10)*
	 
	(9,10)* Tuần 8, 15

	 
	12204
	An toàn LĐ&BVMT
	2
	34
	 
	 
	 
	 
	9,10
	3/8/2015
	15/11/2015
	Phạm Q.Vinh

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	(2,3)*
	(2,3)* T.H tuần 10,13

	 
	19201
	Thực tập CN
	2
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	16/11/2015
	13/12/2015
	Xưởng

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Tuần 16~19 từ 16/11~13/12/2015 thực tập chuyên ngành tại Xưởng – Đội tàu
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